
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

et êt ut ưt 

tét dệt bút mứt 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

bánh tét dệt vải bút chì mứt gừng 

Câu 3: Đọc các câu: 

Nét chữ nết người. 

Bay cao cao vút 

Chim biến mất rồi 

Chỉ còn tiếng hót 

Làm xanh da trời 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
A. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

et êt ut ưt 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

bánh tét dệt vải bút chì mứt gừng 



 

 
Câu 8: Viết câu: 

Nét chữ nết người. 

Con chim chiền chiện 

Bay vút vút cao. 

 
 


